MANG LUGI PHONG THi NGHIEM
KHOI PHO VIET NAM

Vietnam Mass Spectrometry Labs Network (VMSLN)

THANG 4/2026

BAN CO VAN

GS.TSKH. DANG VU MINH,
Co van Cao Céap

Chu tich Danh du, Lién hiép céc Hoi
Khoa hoc & Ky thudt VN; CT Danh duv
H¢i Phén tich hoa, ly, sinh hoc

GS.TS. PHAM HUNG VIET,
Trudng Ban

Giam ddc PTN trong diém Céng nghé
phén tich phuc vu kiém dinh Méi
truong & An toan TP, PHQG HN

GS.TS. NGUYEN BUC TUAN,
Phé Trudng ban

Phé Truéng khoa Duogc, Pai hoc Y
Duoc Tp.HCM

PGS.TS. PHAN VAN KIEM

Nguyén Pho Chu tich, Vién HL KHCN
VN; Nguyén Thu ky KH, HDKH Nganh
Hoa hoc, Quy Phat trien KH & CN QG

GS.TS. TRAN DAI LAM

Vién trudng Vién Ky thudt Nhiét ddi,
Vién Han I&m KHCN Viét Nam

Tong bién tdp Tap chi Héa hoc

GS.TS. NGO QUOC ANH

Vién trudng Vién Héa hoc, Vién Han
1&m KHCN Viét Nam

PGS.TS. PHAM VAN CUONG

Vién trudng Vién Hoéa sinh bién, Vién
Han I&m KHCN Viét Nam

GS.TS. TRAN VIET HUNG

Vién trudng Vién Kiém nghiém thudc
Tp.HCM

PGS. TRAN CAO SON

Pho Vién truéng, Vién Kiém nghiém An
toan Vé sinh Thuc phdm Quéc gia

TS.LY TUAN KIET

Phé Giam dbe, Trung tdm Dich vu
Phén tich Thi nghiém Tp.HCM (CASE)

ONG HENRY BUI

Giam déc, Céng ty TNHH MTV Khoa
hoc Céng nghé Hoan Vi

ONG NGUYEN THANH LE

Giam déc, Céng ty TNHH Thiét bj va
Dich vu Ky thudt Quéc té

ONG NGUYEN QUY GIANG

Giam ddc, Céng ty C6 phan Dich vu
Cbéng nghé Nam Viét

TS.LE CAM TU, Thu ky
Vién Kiém nghiém thuéc Tp.HCM

BAN TIN SO 7

llul:. il ol .

LOI NGO

Mang lwdi Khoi phd Viét Nam (VMSLN) dang tirng bude khang dinh vai tro la
cau ndi tin cdy trong cong déng phan tich, noi hdi tu cac chuyén gia, nha
khoa hoc va cac don vj hoat déng trong Iinh vuc kiEm nghiém, nghién cru va
ng dung cdng nghé cao. Trén nén tang két ndi va chia sé tri thirc, VMSLN
khong ngirng thuc day sw gan két giita cac phong thi nghiém, dong thoi lan
tda cdc thuc hanh t6t va xu hudng ki thuat tién tién trong Iinh vue khéi phé.
Budc vao ndm 2026, VMSLN hudng téi mot giai doan phat trién méi vdi
trong tam 13 d6i mdi cong nghé va mé rdng hop tac qudc té. Viéc tiép can
cdc nén tadng phan tich hién dai, cdp nhat phuong phap tién tién va tang
cwong trao d6i chuyén mdn vdi cac doi tac trong khu viee va trén thé gidi sé
[3 nhitng déng lwc quan trong gilip nng cao nang lwc cda cdng dong khdi
phé Viét Nam.
Ban tin Newsletter s6 7 duwgc xay dwng véi mong mudn ti€p tuc déng hanh
cung Quy thanh vién trong hanh trinh phat trién dé s& cap nhat théng tin
chuyén mén, chia sé kinh nghiém thuc tién va két ndi cac co hdi hop tac.
VMSLN tin tudng rang, véi sy chung tay clia cong dong, ndm 2026 s& mé ra
nhiéu budc tién dét pha, gép phan nang cao chat lvgng va vi thé cda linh
vie phan tich tai Viét Nam.
Moi théng tin chi tiét xin vui long lién hé:

o TS.L& CAM TU - 0862.072.784;

e Ds. Vi Nhu Trang - 0984.681.968;

« Dién thoai: (028) 38374802 - Trung tdm Dao tao va Dich vu Kiém

nghiém;
e Email: info_vmsIin@niqc.gov.vn va khdt@vienkiemnghiem.gov.vn

SU KIEN NOI BAT
Hoi thao khdi phé toan ciu va khu vyc giai doan cudi 2025 - dau 2026

TIEU PIEM NGHIEN cU'U

Nhitng budc ti€én mdi cda &ng dung LC-HRMS va lon Mobility trong ndm
2025.
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HOI THAO KHOI PHO KHU VU'C VA TOAN CAU

Chuwong trinh hdi thao cho thay khéi phd tiép tuc gilr vai tro
cong nghé trung tdm, khong thé thay thé trong Ilinh vuc
o _ proteomics hién dai. Cac xu hudng nbi bat dang dinh hinh
ol e 0 tuong lai bao gobm viéc gia tdng manh mé dé nhay, toc d6 va quy
”‘Lﬁp ?1.., moé phan tich (ddc biét trong cdc huwdng ti€p can high-
throughput va single-cell), cung véi su tich hop sdu réng cua tri
tué nhan tao trong x{r ly va khai thac dit liéu I&n. Dong thoi, khoi
phd ngay cang khang dinh gid tri 'ng dung thuyc tién trong y hoc
chinh xac, phat hién biomarker va hd trg ra quyét dinh 1am sang.
Dang chu vy, linh vwec nay dang chuyén dich rd rét tir nghién ctru

P 0 C K E T co ban sang trién khai &rng dung, vai trong tam |a chuan héa quy
trinh, tu dong hda hé théng va ting cwong kha ning lién thong

P R 0 G R A M dit liéu trén pham vi toan cau. Nhirng dinh hudng nay khéng chi
! nang cao hiéu qua khai thac dit liéu proteomics ma con md ra

co hdi phat trién bén virng va hdi nhap qudc té cho cong dong
phan tich.

#HUPOZ2025 8% in @& 2025hupe.org

25th Human Proteome Organization World Congress

-+ Sep 27 - Oct 1, 2026
H u asses 2026.hupo.org

as SINGAPORE

'I| Proteomics Plus: Transforming Lives

Hoi thdo thudng nién cda Human Proteome Organization (HUPO) la mét trong nhitng su kién khoa hoc qudc té
hang d4au trong linh virc proteomics, quy tu cac nha khoa hoc, chuyén gia va td chirc nghién clru trén toan thé gidi
nham thuc day hiéu biét toan dién vé proteome ngudi. HUPO duoc thanh 1ap tir ndm 2001 véi muc tiéu phat trién
nghién clru proteomics, tang cudng hop tac khoa hoc va két néi céng ddng toan cau trong Iinh vurc phéan tich protein
Trong khudn khd héi thdo, khdi phé (mass spectrometry — MS) déng vai tro la cdng nghé nén tadng, dugc st dung
rong rai trong dinh danh, dinh lvgng va dic trung hda protein cling nhu céc bién d6i hau dich ma.

Cac ky hoi nghi HUPO World Congress tap trung vao nhitng tién bé mdi nhat cda cdng nghé MS nhu tang dé nhay,
dd phéan gidi va kha nang phan tich théng lwvgng cao, dong thoi két hop véi cac phuong phép tin sinh hoc va tri tué
nhan tao dé x{r ly di¥ liéu proteomics quy md 1&n. Bén canh d6, hdi thdo cling nhan manh cac hudng nghién ciru lién
nganh nhu multi-omics, proteogenomics va y hoc chinh xac, trong dé khdi phd la cong cu then chét gidp két néi dir

lidu tir cAp d6 phan t&r dén (rng dung |dm sang. Théng qua cdc phién toan thé, workshop chuyén siu va cac chuong
trinh hop tic quéc té nhw Human Proteome Project, HUPO khéng chi cdp nhat cac xu huéng cdng nghé méi ma con
dinh hinh chién luvgc phat trién dai han cho linh viee khéi phd va proteomics trén pham vi toan cau.
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HOI THAO PHARMA COMPLIANCE SEMINAR - IETS 2026

|

Trong khudn khd Hdi thao Pharma Compliance Seminar IETS 2026 tap hop céc bai trinh bay mang tinh dinh hudng,
phan &nh rd xu thé chuyén dich cuta linh vic kiém nghiém dugc pham tir cach tiép can tuan tha don thuan sang md
hinh dwa trén khoa hoc, rii ro va tinh toan ven dit liéu. Trong tdm chwong trinh 13 viéc ap dung quan ly vong doi
phuong phap phan tich (Method Lifecycle Management — MLCM) theo huéng dan ICH Q14, trong d6 nhan manh vai
tro cla Analytical Target Profile (ATP), danh gid rui ro va thiét 1ap vung hoat dong (design space) nham dadm bao
phuong phap luén phu hop muc dich st dung trong sudt vong doi.

Song song, cac ndi dung vé kiém sodt tap chat dwoc pham, dac biét 13 tap chat cd nguy co gdy déc gen nhu
nitrosamine, d3 dwoc cap nhat véi cach tiép can dua trén danh gid rdi ro, gidi han phoi nhiém (Acceptable Intake —
Al) va yéu cau phuwong phdap phan tich c6 d6 nhay cao. Nhitng thach thirc trong phat hién, dinh lvgng & mirc vét va
kiém soat nhiéu nén dugc dit trong bbi cAnh yéu cau ngay cang nghiém ngit clia cdc co quan quan ly toan cau.

Bén canh d6, hoi thao cling nhan manh vai trd nén tang cla Data Integrity theo nguyén tdc ALCOA+ va tuan thu 21
CFR Part 11 trong dam bao d6 tin cdy cta dit liéu phan tich. Cac gidi phap cdng nghé nhu hé thdng CDS tich hop, ty
déng héa quy trinh, audit trail va kiém soat truy cap duoc gidi thiéu nhw nhitng cong cu thiét y&u nham nang cao
hiéu suat van hanh, gidm thiéu sai sét va san sang dap (rng cac yéu cau thanh tra.

Hoi thdo d3 cung cdp mot birc tranh toan dién, két ndi gitta khung phap ly, nén tang khoa hoc va chuyén déi s6,
huwdng téi xay dung hé thdng kiém nghiém hién dai, bén virng va tuan tha.
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Budc chuyén tu Targeted sang Non-targeted: Orbitrap va si ménh bao vé an toan
thuc pham 2025.

L™

Trong boi cdnh chudi cung &ng thuc pham ngay cang phurc tap, phwong phap phan tich truyén théng theo huéng
targeted (chi dinh trudc cac chat can tim) dang boc 16 nhiéu han ché khi khéng thé bao quat hét cac nguy co tiém
an. Xu hudng chuyén dich sang non-targeted screening (NTS) dwa trén khéi phd phan gidi cao (HRMS), dac biét 1a
c6ng nghé Orbitrap, dang tré thanh mét budc ti€n mang tinh chién lvgc trong kiém soét an toan thuc phdm.

Cac nghién clru gan day cho thay Orbitrap cho phép thu nhan phé toan phan véi d6 chinh xac cao (< ppm), gilp
nhan dién ca cdc hop chat chuwa biét va gidam dang ké nguy co duwong tinh gia. Dic biét, NTS cé khad nang “quét toan
dién” cac chat 6 nhiém trong thyc pham va vat liéu bao géi, hé tro ddnh gid rdi ro mot cach hé théng thay vi chi
gidi han & danh muc chat muc tiéu. Trong thuc tién, cac ing dung GC/LC-Orbitrap d3 phat hién hang chuc hop chat
di cu tlr bao bi thyc pham, bao gdm ca cac chat chua tirng dugc bao cdo truwdc dé.

Khéng chi dirng & nghién clru, cadc hé Orbitrap hién dai con cho phép sang loc déng thdi hang chuc dén hang tram
chat 6 nhiém vé&i d6 nhay pg/kg, dap &ng yéu cau kiém nghiém nhanh va chinh xac trong thyc pham thuong mai.
Diéu nay phu hgp vdi nhu ciu thuc té€ clia nganh cdng nghiép, noi cac tap doan I&n da chuyén sang cdc phuong

phap phan tich dién rong dé chd ddng dy bdo rdi ro thay vi chi kiém sodt tuan tha.

Nam 2025 dédnh ddu mot budc ngodt khi Orbitrap khéng chi 13 cdng cu phan tich ma con trd thanh nén tdng chién
lwoc, gép phan xdy dung hé sinh théi kiEm soat an toan thuc phdm toan dién, ch( ddng va hudng tdi twong lai.

Dong, H., Xu, Y., Ye, H. et al. Advances in Analysis of Contaminants in Foodstuffs on the Basis of Orbitrap Mass

Spectrometry: a Review. Food Anal. Methods 15, 803-819 (2022). https://doi.org/10.1007/s12161-021-02168-0
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: j -4c tap chéi-.i\lDSRIs phurc tap
phé phan giai cao (H

Sy xudt hién cha tap chat nitrosamine, ddc biét 1a nhdm N-nitrosamine drug substance-related impurities

Tap chat Nitrosamine: Hoan
trong nén mau dugc pha

(NDSRIs), da trd thanh thach thirc I&n trong kiém sodat chat lwvong dwoc phdm toan cau sau cac sy kién thu hoi
thudc tir ndm 2018. Khac vdi cac nitrosamine don gian, NDSRIs c6 cau tric phirc tap, da dang va thudng ton tai &
murc vét (ppb), doi hoi cac phuwong phdp phan tich cé d6 chon loc va d6 nhay vuot tréi.

Trong b6i cdnh d6, hé théng khdi phé phan gidi cao chinh xac (HRAM), dién hinh |13 Orbitrap hodc Q-TOF, dang
duwoc xem 13 gidi phap t8i wu. Theo hudng dan cla U.S. Food and Drug Administration va European Medicines
Agency, cdc phuong phdp phan tich can dam bdo kha nang phat hién nitrosamine & mirc rat thap (thudng < 30
ng/ngay), déng thoi cé nang luc nhan dién cac tap chat chua biét. HRAM cho phép thu nhan dit liéu toan phd
(full-scan) vé&i dd chinh xac khdi cao (< 5 ppm), hd trg xac dinh cu trdc va phan biét cadc dong phan — diéu ma cac
hé MS thong thudong kho dat duorc.

Céac nghién clru gan day d3 chirng minh rang viéc k&t hop LC-HRAM vdi chién lwgc suspect screening va non-
targeted analysis gip phat hién hiéu qua nhiéu NDSRIs tiém &n trong cadc nén mau phurc tap nhu vién nén hodc
API. Bong thoi, viéc xay dung thu vién phd va téi wu hda quy trinh tién xtr ly mau (chiét chon loc, gidm nhiéu nén)

ddng vai trd then chét dé nang cao dd tin cay két qua.
Viéc hoan thién quy trinh phan tich NDSRIs bang HRAM khong chi ddp ¢ng yéu cau phap ly ngay cang nghiém

ngat, ma con gép phan chl dong kiém soat rui ro, bdo ddm an toan va chat lvgng thudc trong chudi cung (ng

toan cau.

Jingyue (Jan) Yang, Tim Marzan, Raghavi Kakarla, Wei Ye, Cynthia (Cindy) Sommers, Jason Rodriguez, and David Keire

FDA/CDER/OPQ/OTR, 645 Newstead Ave., Saint Louis, MO 63110
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Ban dd Phosphoryl héa: U'ng dung khéi phé siéu phan giai trong xac dinh
biomarker Glioblastoma
Trong nghién ctru ung thu ndo, déc biét la glioblastoma (GBM) — dang u ndo c tinh cé tién lirgng rat xau — viéc xac dinh biomarker ddc
hiéu van I thach thitc I6n. Cac nghién ciru gan day cho thay phan tich phosphoproteomics bang khdi phd [a hudng tiép can day tiém
nang, khi cac bién déi phosphoryl héa phan anh truc tiép hoat déng clia cac huding tiép can tin hiéu lién quan dén ting sinh va khang

tri cda khai u.

S ra doi clia cic hé khdi phé dd phan gidi siéu cao nhu Xevo MRT da mé ra kha nang lap “ban d6 phosphoryl hda” véi dé chinh xac
chua timg cd. M6t nghién cliru ing dung thure t€ cho thdy hé LC-MS két hop Xevo MRT cé thé xac dinh va dinh vi chinh xac cac
phosphopeptide véi dé phan gidi >70.000 FWHM va sai s8 khdi cure thap (< ppm), déng thoi phét hién hon 300 protein lién quan dén

cac hudng tiép can than kinh va diéu hoa té bao trong dong té bao glioblastoma.

Déng chiy, cac phan tich phosphoproteomics da ghi nhan hang trém phosphopeptide bién d6i sau tac dong diéu tri (vi du xa tri), lién
quan dén cac protein quan trong nhu BRCA1, MIDC1 hay TP53BP1 — nhitng yéu t6 trung tam trong co’ ché stra chita DNA va sdng sot

clia té bao ung thu.

Nhitng tién bd nay cho thay khéi phd HRAM khong chi gitip nhan dién biomarker chinh xdc hon ma con hé tro giai ma co’ ché bénh
sinh & murc hé théng. Trong tuong lai, viéc tich hop ban d6 phosphoryl hda véi dit liéu 1am sang s& ddng vai trd then chét trong phét

trién liéu phap ca thé hda cho bénh nhan glioblastoma.

Asija S, Bhat S, Chatterjee A, Chekuri G, Purwar R, Goda JS. Mass spectrometry-based proteomics in glioblastoma - current
understanding and future impact. Brain Res. 2025 Nov 1;1866:149890. doi: 10.1016/j.brainres.2025.149890. Epub 2025 Aug 20. PMID:

40846148.
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Van tay héa hoc cho Dugc liéu: Ion Mobility MS va UPLC trong kiém soat
chat lrgng sam va la sen Viét Nam
Trong kiém soét chat lwgng duoc liéu, viéc xay dung “chemical fingerprint” dang tré thanh xu huéng tat y&u nham
dam bdo tinh nhat quan, xac thyc va truy xudt nguén géc. Cac phuong phap hién dai két hgp UPLC vdi lon Mobility
Mass Spectrometry (IM-MS) d3 mé& ra kha nang phéan tich da chiéu, cho phép phan tach hop chat khdng chi theo khéi

lvong ma con theo hinh dang va kich thuéc ion, tir d6 nang cao déng k& dd chon loc va dé tin cdy cla phép phan tich.

D&i v&i sam (Panax spp.), cadc nghién ctu sl dung UHPLC/IM-QTOF-MS d3 cho phép phan tich toan dién hé
ginsenoside va phan biét rd rang céc loai cling nhuw nguén géc dia ly théng qua cac marker ddc trung va mé hinh hda
chemometrics. Twong tu, tai Vit Nam, viéc xay dwng fingerprint héa hoc cho 1a sen (Folium Nelumbinis) bang UPLC-
MS/MS d3 xac dinh déng thoi nhiéu alkaloid va flavonoid quan trong nhw nuciferine va quercetin, déng thdi cho thay

su khéc biét dang ké theo vung tréng va giai doan phét trién.

Viéc tich hgp thém céng nghé ion mobility gitip b6 sung chiéu phan tach th ba (collision cross-section), tao nén “ban
d6 héa hoc” c6 d6 phan gidi cao, hd tro phan biét cac ddng phan va phat hién tap chat khé nhan dién. Day la nén tang

quan trong dé xay dung hé théng truy xuat ngudn gbc va kiém sodt gian 1an duoc liéu.
Trong bdi canh tiéu chuan hda duoc liéu ngay cang duoc siét chat, viéc rng dung IM-MS két hgp UPLC khéng chi nang
cao nang lyc kiém nghiém ma con gép phan bao tén va phat trién gia tri dwoc liéu Viét Nam theo huwéng khoa hoc va

bén virng.

Nguyen, Sil Thanh et al. “Advancing UPLC-MS/MS for mapping the chemical fingerprint of bioactive compounds in

lotus leaves (Folium Nelumbinis).” Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 261 (2025): 116840 .
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GOC PON VI PONG HANH & THANH VIEN
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Hoi thao SCIEX Summit 2025 do SCIEX t6 chirc 1a su kién khoa hoc truc tuyén quy md toan cau, quy tu cac chuyén
gia, nha nghién cttu va nha quan ly trong linh vurc khoa hoc phan tich. Dién ra trong nhiéu phién chuyén dé, hoi
thao tap trung cap nhat nhirng tién bd méi nhat trong cdng nghé phan tich hién dai, déng thdi nhan manh vai tro
then chét clia cac nén tdng nhu sic ky 16ng ghép khéi phd (LC-MS) va dién di mao quan (CE) trong nghién cru va

kiém nghiém.

M6t ndi dung néi bat cia chuong trinh 1a viéc trinh bay cac cong nghé khdi phd thé hé mai vdi dd nhay, d6 chon loc
va thong lugng vuot troi. Nhitng cai ti€n nay cho phép phat hién va dinh lwgng cac hgp chat & mirc vét, déng thoi
m& rong khd nang phan tich trong cédc hé sinh hoc phirc tap. Cac rng dung trong linh vwc omics, bao gém
metabolomics, proteomics va lipidomics, d3 dwoc minh hoa rd nét thong qua cac nghién clru thyc tién, ddc biét

trong viéc phan tich co ché bénh sinh, phan loai bénh va phat hién biomarker.

Bén canh d4, hoi thao cling dé cap dén xu hudng tu déng hba va sé hda phong thi nghiém, véi cac gidi phap tich
hop gilp nang cao hiéu qua van hanh, gidm thiéu sai sd va téi wu hda quy trinh phan tich. Trong linh vyc dwoc
pham va sinh dugc, cac cdng nghé nay gép phan rut ngan thoi gian phat trién thudc, ting do tin cdy cla dir liéu va
hd tro tuan thl cdc yéu cau phap Iy ngay cang khat khe. Dong thoi, cac &ng dung trong an toan thuc phdm va moi

trudng cling duwgc nhan manh, dic biét trong viéc phat hién cac chat 6 nhiém mdi néi va kiém soat chat luong.

SCIEX Summit 2025 khong chi a di&n dan chia sé tri thirc ma con dinh hinh xu huwéng phat trién cla khoa hoc phan
tich trong tuong lai. Sy hoi tu gitta cdng nghé tién tién, dit liéu 1&n va chién Iwgc phan tich théng minh dang mé ra

nhitng co hdi méi trong nghién cru y sinh, kiém nghiém va bao vé strc khoe cong dong.

_https://sciex.com/events/ondemand-webinars/sciex-summit-on-demand-2025
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GIO1 THIEU

Bién d6i khi hau dang |am gia ting nguy co 6 nhiém doc t6 vi ndm trong thuc pham, tir d6 dit ra yéu cau cap thiét
d6i v&i cac phuong phap phan tich cé dd nhay va d6 chinh xac cao nhdm dam bao an toan thuc pham. Cac k§ thuat
LC—-MS/MS hién dai dang dugc phét trién theo hwdng nang cao hiéu suat dinh lvgng déng thoi nhiéu hop chat.
Tuy nhién, hiéu suat phan tich thudng bi gidi han béi téc dd quét cta hé théng. Sy ra doi cda hé théng SCIEX
7500+ v&i cong nghé Mass Guard cung thiét ké dudng dan ion QO tich hop dién cuc gia téc d3 giup cai thién dang

ké van dé nay, cho phép dat téc d6 quét MRM & mirc mili gidy va nang cao hiéu qua phan tich.

MUC TIEU
Nghién clru nham phat trién mot phuong phap MRM siéu nhanh trén thiét bi SCIEX 7500+, cho phép phan tich
doéng thoi khoang 1.000 chat, bao gdm ddc t6 vi ndm, doc t6 thuc vat va cdc chat chuyén hoa khac, trong thoi gian

chi 11 phut.

BAN LUAN & KET QUA

K&t qua nghién cru cho thdy nhitng cai tién dang ké vé cong nghé trén hé théng SCIEX 7500+, bao gdm ngudn ion
OptiFlow Pro, dién cuc gia téc va dau do nang lvong cao, d3 gilp tdng cudng hiéu qud chuyén cac phan tl tich
dién, t6i wu hda qua trinh ion hda va nang cao kha ndng truyén dan ciing nhu phat hién tin hiéu. Nho d6, hiéu sust
phan tich dwoc cai thién ro rét vé ca do nhay 1an do chinh xéac. V&i chu ky muc tiéu 600 ms, phuong phap MRM
siéu nhanh van dam bao thu thap duoc khodng 10 diém di liéu trén moi peak ngay ca trong diéu kién cé s6 lwong
chuyén ti€p MRM I&n. Ngoai ra, hé théng cho thay kha ndng dinh lvgng dang tin cdy & ndng dé vét vai cudng do
tin hiéu cao. Pd chinh xdc cta phuong phap duwoc chirng minh vai giad tri RSD <20% trén dai tuyén tinh rong tuir
0,004 dén 725 ng/mL. Tuy nhién, hiéu (rng nén van duoc ghi nhan trong khoang 20-30% khi phan tich cac nén mau

phtrc tap, cho thay can cé céac chién lwgc hiéu chinh pht hop trong thiee tién phan tich.

Théng tin tir Viét Nguyén - Sciex
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ntenaity, cpi
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DPanh gid dd nhay cla hé théng SCIEX 7500+ vé&i chuan
Aflatoxin B1 (AFB1) & nhiéu ndng do khac nhau. Dudng
dan ion QO cta hé théng SCIEX 7500+ dwoc thiét k& vai
dién cuc gia toc giup truyén ion nhanh hon, cho phép dat
duoc chu ky MRM siéu nhanh
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Tan dung kha nang thu thdp MRM siéu nhanh trén hé
théng 7500+, téc d6 quét tdi wu cua thoi gian dirng téi
thi€u 1ms, thoi gian tam dirng 2ms va thoi gian 6n dinh
5ms cho phép theo d&i dong thdi 1099 [an chuyén tiép
trong mode duwong va 758 lan chuyén tiép trong mode

A

am.
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Phan tich m&rc d6 déng thoi cla céc chuyén tiép
MRM theo thdi gian cho thdy phan I&n cdc chat
phan tich (>1,456 chuyén tiép MRM) duoc do vdi
thoi gian dirng toi thiéu tir 1 — 2ms. S& lwong
chuyén tiép dong thoi vuot qua 150 va dat cuc dai
tai 362 chuyén ti€p MRM madi chu ky. Vé&i thoi gian
chu ky muc tiéu la 600ms, tdc d6 quét MRM siéu
nhanh van dat duwoc 10 diém trén moi peak, ngay
ca trong viing c6 mat d6 MRM cao. & diém chuin
thadp nhat cha Aflatoxin B1 (~0.04 ng/mL) v&i thoi
gian dirng t6i thiu 1ms, van dat duwoc 9 diém trén
modi peak. Thoi gian dirng t6i thiéu thap trong
nghién ciru nay khdng dnh hudng dén chat lugng
tin hiéu tong thé, thé hién qua dd chinh xac t6t dat

duwoc.
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	LỜI NGỎ
	Mạng lưới Khối phổ Việt Nam (VMSLN) đang từng bước khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy trong cộng đồng phân tích, nơi hội tụ các chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao. Trên nền tảng kết nối và chia sẻ tri thức, VMSLN không ngừng thúc đẩy sự gắn kết giữa các phòng thí nghiệm, đồng thời lan tỏa các thực hành tốt và xu hướng kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực khối phổ. Bước vào năm 2026, VMSLN hướng tới một giai đoạn phát triển mới với trọng tâm là đổi mới công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế. Việc tiếp cận các nền tảng phân tích hiện đại, cập nhật phương pháp tiên tiến và tăng cường trao đổi chuyên môn với các đối tác trong khu vực và trên thế giới sẽ là những động lực quan trọng giúp nâng cao năng lực của cộng đồng khối phổ Việt Nam. Bản tin Newsletter số 7 được xây dựng với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Quý thành viên trong hành trình phát triển đó sẽ cập nhật thông tin chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và kết nối các cơ hội hợp tác. VMSLN tin tưởng rằng, với sự chung tay của cộng đồng, năm 2026 sẽ mở ra nhiều bước tiến đột phá, góp phần nâng cao chất lượng và vị thế của lĩnh vực phân tích tại Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
	TS. Lê Cẩm Tú - 0862.072.784;
	Ds. Vũ Như Trang - 0984.681.968;
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	Email: info_vmsln@niqc.gov.vn và khdt@vienkiemnghiem.gov.vn
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	Hội thảo khối phổ toàn cầu và khu vực giai đoạn cuối 2025 - đầu 2026

	TIÊU ĐIỂM NGHIÊN CỨU
	Những bước tiến mới của ứng dụng LC-HRMS và Ion Mobility trong năm 2025.
	MẠNG LƯỚI PHÒNG THÍ NGHIỆM KHỐI PHỔ VIỆT NAM VIETNAM MASS SPECTROMETRY LABS NETWORK (VMSLN)

	BAN CỐ VẤN
	PHÒNG THÍ NGHIỆM THÀNH VIÊN
	ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
	Thông tin liên hệ: TS. Lê Cẩm Tú, info_vmsln@niqc.gov.vn, +84 862 072 784

	HỘI THẢO KHỐI PHỔ KHU VỰC VÀ TOÀN CẦU
	Chương trình hội thảo cho thấy khối phổ tiếp tục giữ vai trò công nghệ trung tâm, không thể thay thế trong lĩnh vực proteomics hiện đại. Các xu hướng nổi bật đang định hình tương lai bao gồm việc gia tăng mạnh mẽ độ nhạy, tốc độ và quy mô phân tích (đặc biệt trong các hướng tiếp cận high-throughput và single-cell), cùng với sự tích hợp sâu rộng của trí tuệ nhân tạo trong xử lý và khai thác dữ liệu lớn. Đồng thời, khối phổ ngày càng khẳng định giá trị ứng dụng thực tiễn trong y học chính xác, phát hiện biomarker và hỗ trợ ra quyết định lâm sàng. Đáng chú ý, lĩnh vực này đang chuyển dịch rõ rệt từ nghiên cứu cơ bản sang triển khai ứng dụng, với trọng tâm là chuẩn hóa quy trình, tự động hóa hệ thống và tăng cường khả năng liên thông dữ liệu trên phạm vi toàn cầu. Những định hướng này không chỉ nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu proteomics mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững và hội nhập quốc tế cho cộng đồng phân tích.
	Hội thảo thường niên của Human Proteome Organization (HUPO) là một trong những sự kiện khoa học quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực proteomics, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và tổ chức nghiên cứu trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy hiểu biết toàn diện về proteome người. HUPO được thành lập từ năm 2001 với mục tiêu phát triển nghiên cứu proteomics, tăng cường hợp tác khoa học và kết nối cộng đồng toàn cầu trong lĩnh vực phân tích protein  Trong khuôn khổ hội thảo, khối phổ (mass spectrometry – MS) đóng vai trò là công nghệ nền tảng, được sử dụng rộng rãi trong định danh, định lượng và đặc trưng hóa protein cũng như các biến đổi hậu dịch mã. Các kỳ hội nghị HUPO World Congress tập trung vào những tiến bộ mới nhất của công nghệ MS như tăng độ nhạy, độ phân giải và khả năng phân tích thông lượng cao, đồng thời kết hợp với các phương pháp tin sinh học và trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu proteomics quy mô lớn. Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhấn mạnh các hướng nghiên cứu liên ngành như multi-omics, proteogenomics và y học chính xác, trong đó khối phổ là công cụ then chốt giúp kết nối dữ liệu từ cấp độ phân tử đến ứng dụng lâm sàng. Thông qua các phiên toàn thể, workshop chuyên sâu và các chương trình hợp tác quốc tế như Human Proteome Project, HUPO không chỉ cập nhật các xu hướng công nghệ mới mà còn định hình chiến lược phát triển dài hạn cho lĩnh vực khối phổ và proteomics trên phạm vi toàn cầu.

	HỘI THẢO PHARMA COMPLIANCE SEMINAR - IETS 2026
	Trong khuôn khổ Hội thảo Pharma Compliance Seminar IETS 2026 tập hợp các bài trình bày mang tính định hướng, phản ánh rõ xu thế chuyển dịch của lĩnh vực kiểm nghiệm dược phẩm từ cách tiếp cận tuân thủ đơn thuần sang mô hình dựa trên khoa học, rủi ro và tính toàn vẹn dữ liệu. Trọng tâm chương trình là việc áp dụng quản lý vòng đời phương pháp phân tích (Method Lifecycle Management – MLCM) theo hướng dẫn ICH Q14, trong đó nhấn mạnh vai trò của Analytical Target Profile (ATP), đánh giá rủi ro và thiết lập vùng hoạt động (design space) nhằm đảm bảo phương pháp luôn phù hợp mục đích sử dụng trong suốt vòng đời.
	Song song, các nội dung về kiểm soát tạp chất dược phẩm, đặc biệt là tạp chất có nguy cơ gây độc gen như nitrosamine, đã được cập nhật với cách tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro, giới hạn phơi nhiễm (Acceptable Intake – AI) và yêu cầu phương pháp phân tích có độ nhạy cao. Những thách thức trong phát hiện, định lượng ở mức vết và kiểm soát nhiễu nền được đặt trong bối cảnh yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt của các cơ quan quản lý toàn cầu.
	Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò nền tảng của Data Integrity theo nguyên tắc ALCOA+ và tuân thủ 21 CFR Part 11 trong đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu phân tích. Các giải pháp công nghệ như hệ thống CDS tích hợp, tự động hóa quy trình, audit trail và kiểm soát truy cập được giới thiệu như những công cụ thiết yếu nhằm nâng cao hiệu suất vận hành, giảm thiểu sai sót và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu thanh tra.
	Hội thảo đã cung cấp một bức tranh toàn diện, kết nối giữa khung pháp lý, nền tảng khoa học và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng hệ thống kiểm nghiệm hiện đại, bền vững và tuân thủ.
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	TIÊU ĐIỂM NGHIÊN CỨU
	Tạp chất Nitrosamine: Hoàn thiện quy trình phân tích các tạp chất NDSRIs phức tạp trong nền mẫu dược phẩm bằng hệ thống khối phổ phân giải cao (HRAM)
	Sự xuất hiện của tạp chất nitrosamine, đặc biệt là nhóm N-nitrosamine drug substance-related impurities (NDSRIs), đã trở thành thách thức lớn trong kiểm soát chất lượng dược phẩm toàn cầu sau các sự kiện thu hồi thuốc từ năm 2018. Khác với các nitrosamine đơn giản, NDSRIs có cấu trúc phức tạp, đa dạng và thường tồn tại ở mức vết (ppb), đòi hỏi các phương pháp phân tích có độ chọn lọc và độ nhạy vượt trội.
	Trong bối cảnh đó, hệ thống khối phổ phân giải cao chính xác (HRAM), điển hình là Orbitrap hoặc Q-TOF, đang được xem là giải pháp tối ưu. Theo hướng dẫn của U.S. Food and Drug Administration và European Medicines Agency, các phương pháp phân tích cần đảm bảo khả năng phát hiện nitrosamine ở mức rất thấp (thường < 30 ng/ngày), đồng thời có năng lực nhận diện các tạp chất chưa biết. HRAM cho phép thu nhận dữ liệu toàn phổ (full-scan) với độ chính xác khối cao (< 5 ppm), hỗ trợ xác định cấu trúc và phân biệt các đồng phân – điều mà các hệ MS thông thường khó đạt được.
	Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng việc kết hợp LC-HRAM với chiến lược suspect screening và non-targeted analysis giúp phát hiện hiệu quả nhiều NDSRIs tiềm ẩn trong các nền mẫu phức tạp như viên nén hoặc API. Đồng thời, việc xây dựng thư viện phổ và tối ưu hóa quy trình tiền xử lý mẫu (chiết chọn lọc, giảm nhiễu nền) đóng vai trò then chốt để nâng cao độ tin cậy kết quả.
	Việc hoàn thiện quy trình phân tích NDSRIs bằng HRAM không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý ngày càng nghiêm ngặt, mà còn góp phần chủ động kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn và chất lượng thuốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
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	TIÊU ĐIỂM NGHIÊN CỨU
	Bản đồ Phosphoryl hóa: Ứng dụng khối phổ siêu phân giải trong xác định biomarker Glioblastoma
	Trong nghiên cứu ung thư não, đặc biệt là glioblastoma (GBM) – dạng u não ác tính có tiên lượng rất xấu – việc xác định biomarker đặc hiệu vẫn là thách thức lớn. Các nghiên cứu gần đây cho thấy phân tích phosphoproteomics bằng khối phổ là hướng tiếp cận đầy tiềm năng, khi các biến đổi phosphoryl hóa phản ánh trực tiếp hoạt động của các hướng tiếp cận tín hiệu liên quan đến tăng sinh và kháng trị của khối u.
	Sự ra đời của các hệ khối phổ độ phân giải siêu cao như Xevo MRT đã mở ra khả năng lập “bản đồ phosphoryl hóa” với độ chính xác chưa từng có. Một nghiên cứu ứng dụng thực tế cho thấy hệ LC-MS kết hợp Xevo MRT có thể xác định và định vị chính xác các phosphopeptide với độ phân giải >70.000 FWHM và sai số khối cực thấp (< ppm), đồng thời phát hiện hơn 300 protein liên quan đến các hướng tiếp cận thần kinh và điều hòa tế bào trong dòng tế bào glioblastoma.
	Đáng chú ý, các phân tích phosphoproteomics đã ghi nhận hàng trăm phosphopeptide biến đổi sau tác động điều trị (ví dụ xạ trị), liên quan đến các protein quan trọng như BRCA1, MDC1 hay TP53BP1 – những yếu tố trung tâm trong cơ chế sửa chữa DNA và sống sót của tế bào ung thư.
	Những tiến bộ này cho thấy khối phổ HRAM không chỉ giúp nhận diện biomarker chính xác hơn mà còn hỗ trợ giải mã cơ chế bệnh sinh ở mức hệ thống. Trong tương lai, việc tích hợp bản đồ phosphoryl hóa với dữ liệu lâm sàng sẽ đóng vai trò then chốt trong phát triển liệu pháp cá thể hóa cho bệnh nhân glioblastoma.
	MẠNG LƯỚI PHÒNG THÍ NGHIỆM KHỐI PHỔ VIỆT NAM VIETNAM MASS SPECTROMETRY LABS NETWORK (VMSLN)



	TIÊU ĐIỂM NGHIÊN CỨU
	Vân tay hóa học cho Dược liệu: Ion Mobility MS và UPLC trong kiểm soát chất lượng sâm và lá sen Việt Nam
	Trong kiểm soát chất lượng dược liệu, việc xây dựng “chemical fingerprint” đang trở thành xu hướng tất yếu nhằm đảm bảo tính nhất quán, xác thực và truy xuất nguồn gốc. Các phương pháp hiện đại kết hợp UPLC với Ion Mobility Mass Spectrometry (IM-MS) đã mở ra khả năng phân tích đa chiều, cho phép phân tách hợp chất không chỉ theo khối lượng mà còn theo hình dạng và kích thước ion, từ đó nâng cao đáng kể độ chọn lọc và độ tin cậy của phép phân tích.
	Đối với sâm (Panax spp.), các nghiên cứu sử dụng UHPLC/IM-QTOF-MS đã cho phép phân tích toàn diện hệ ginsenoside và phân biệt rõ ràng các loài cũng như nguồn gốc địa lý thông qua các marker đặc trưng và mô hình hóa chemometrics. Tương tự, tại Việt Nam, việc xây dựng fingerprint hóa học cho lá sen (Folium Nelumbinis) bằng UPLC-MS/MS đã xác định đồng thời nhiều alkaloid và flavonoid quan trọng như nuciferine và quercetin, đồng thời cho thấy sự khác biệt đáng kể theo vùng trồng và giai đoạn phát triển.
	Việc tích hợp thêm công nghệ ion mobility giúp bổ sung chiều phân tách thứ ba (collision cross-section), tạo nên “bản đồ hóa học” có độ phân giải cao, hỗ trợ phân biệt các đồng phân và phát hiện tạp chất khó nhận diện. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và kiểm soát gian lận dược liệu.
	Trong bối cảnh tiêu chuẩn hóa dược liệu ngày càng được siết chặt, việc ứng dụng IM-MS kết hợp UPLC không chỉ nâng cao năng lực kiểm nghiệm mà còn góp phần bảo tồn và phát triển giá trị dược liệu Việt Nam theo hướng khoa học và bền vững.


	GÓC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH & THÀNH VIÊN
	Hội thảo SCIEX Summit 2025 do SCIEX tổ chức là sự kiện khoa học trực tuyến quy mô toàn cầu, quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhà quản lý trong lĩnh vực khoa học phân tích. Diễn ra trong nhiều phiên chuyên đề, hội thảo tập trung cập nhật những tiến bộ mới nhất trong công nghệ phân tích hiện đại, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của các nền tảng như sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS) và điện di mao quản (CE) trong nghiên cứu và kiểm nghiệm.
	Một nội dung nổi bật của chương trình là việc trình bày các công nghệ khối phổ thế hệ mới với độ nhạy, độ chọn lọc và thông lượng vượt trội. Những cải tiến này cho phép phát hiện và định lượng các hợp chất ở mức vết, đồng thời mở rộng khả năng phân tích trong các hệ sinh học phức tạp. Các ứng dụng trong lĩnh vực omics, bao gồm metabolomics, proteomics và lipidomics, đã được minh họa rõ nét thông qua các nghiên cứu thực tiễn, đặc biệt trong việc phân tích cơ chế bệnh sinh, phân loại bệnh và phát hiện biomarker.
	Bên cạnh đó, hội thảo cũng đề cập đến xu hướng tự động hóa và số hóa phòng thí nghiệm, với các giải pháp tích hợp giúp nâng cao hiệu quả vận hành, giảm thiểu sai số và tối ưu hóa quy trình phân tích. Trong lĩnh vực dược phẩm và sinh dược, các công nghệ này góp phần rút ngắn thời gian phát triển thuốc, tăng độ tin cậy của dữ liệu và hỗ trợ tuân thủ các yêu cầu pháp lý ngày càng khắt khe. Đồng thời, các ứng dụng trong an toàn thực phẩm và môi trường cũng được nhấn mạnh, đặc biệt trong việc phát hiện các chất ô nhiễm mới nổi và kiểm soát chất lượng.
	SCIEX Summit 2025 không chỉ là diễn đàn chia sẻ tri thức mà còn định hình xu hướng phát triển của khoa học phân tích trong tương lai. Sự hội tụ giữa công nghệ tiên tiến, dữ liệu lớn và chiến lược phân tích thông minh đang mở ra những cơ hội mới trong nghiên cứu y sinh, kiểm nghiệm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
	https://sciex.com/events/ondemand-webinars/sciex-summit-on-demand-2025


